
 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trọng Quế 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trương Công Dịnh 

2. Bà Nguyễn Hằng Ny 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Phượng Kiều - Cán bộ Toà 

án nhân dân huyện Thới Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham gia phiên 

toà: Bà Đào Thị Mỹ Linh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2017/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2017 đối 

với bị cáo:  

Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1966; nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; 

nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà 

Trương Thị M (đã chết); có chồng và 03 con; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo tại 

ngoại. 

Bị cáo có mặt 

* Người bị hại: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966 (có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau 

NHẬN THẤY 

- Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Ngày 09/7/2017, Nguyễn Ngọc H đang ở nhà tại ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà 

Mau, thì bà Phan Hồng L (chị em bạn dâu với Ngọc H) trú tại: Đ, xã K, huyện T, tỉnh Cà 

Mau, gọi điện thoại cho Ngọc H biết chồng Ngọc H là ông Nguyễn Vũ L chở Nguyễn 

Thị H đến nhà bà L chơi. Ngọc H thuê Nguyễn Minh T ngụ cùng ấp chở đến nhà bà Lê 

tìm L và Thị H. Trên đường đi, Ngọc H nhận được tin L và Thị H đã đi khỏi nhà L, nên 

Ngọc H quay về. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH 

TỈNH CÀ MAU      
 

Bản án số: 04/2017/HSST 

Ngày: 24-11-2017 

 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Do có nghi ngờ giữa ông L và bà Thị H có quan hệ nam nữ bất chính với nhau, và 

nhiều lần bị ông L đánh đập nên Ngọc H nghĩ do Thị H mà Ngọc H bị ông L đánh. Biết 

thường ngày Thị H đi làm về đều đi qua cầu Ba Long thuộc ấp C, xã H, nên Ngọc H lấy 

lưỡi dao lam của gia đình mua về sử dụng mang theo đến khu vực cầu Ba Long đợi Thị 

H. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/7/2017, Ngọc H đi xe hon đa khách về đến cầu 

Ba Long thì xuống xe đi bộ qua cầu về nhà. Ngọc H đi theo sau Thị H. Khi Thị H vừa 

qua khỏi cầu Ba Long thì Ngọc H nhào đến dùng lưỡi lam rạch nhiều nhát vào mặt Thị 

H gây thương tích. Sau khi gây thương tích cho Thị H, Ngọc H đi lên cầu Ba Long bỏ 

lưỡi lam xuống sông Láng Trâm rồi đi về nhà. 

Nguyễn Thị H điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau từ ngày 09 đến ngày 

10/7/2017 thì xuất viện. Tại giấy chứng nhận thương tích số 249 ngày 18/7/2017 của 

Bệnh viện đa khoa Cà Mau xác định tình trạng của Thị H lúc vào viện: Vết thương vùng 

trước tai trái khoảng 4cm, vết thương vùng gò má phải khoảng 07cm và 09cm. Tại bản 

kết luận giám định pháp y về thương tích số 01/TgT ngày 03/8/2017 của Trung tâm 

pháp y thuộc Sở y tế Cà Mau kết luận thương tích của Thị H gồm: 02 vết sẹo hình lưỡi 

liềm vùng gò má phải; kích thước sẹo 1: 06cm x 0,1cm, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ 4%; 

kích thước sẹo 2: 6,5cm x 0,1cm, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ 5%; 01 vết sẹo vùng trước 

tai trái, kích thước 3,5cm x 0,2cm, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ 3%. Tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của 

Bộ Y tế hiện tại là 12%. Các tổn thương do vật sắc gây ra. 

Quá trình điều tra, Ngọc H đã tự nguyện khắc phục cho bà Thị H 10 triệu đồng. 

Ngày 15/8/2017, bà Thị H làm bãi nại cho Ngọc H và không yêu cầu về dân sự. 

- Tại bản Cáo trạng số 47/KSĐT-TA ngày 24 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thới Bình đã truy tố Nguyễn Ngọc H về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

 

Tại phiên toà hôm nay: 

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã được trình bày trên và xin giảm nhẹ 

hình phạt; 

- Bà Thị H trình bày: Không yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự; xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Xin nhận lại 01 nón bảo hiểm. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên toà: 

Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1 và 2 Điều 46; Điều 60 của 

Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”, phạt bị cáo từ 02 năm 

đến 02 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm 

tù. 
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Đề nghị áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố 

tụng hình sự, trả lại cho người bị hại 01 nón bảo hiểm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại. 

XÉT THẤY 

Do nghi ngờ ông Nguyễn Vũ L (chồng của Nguyễn Ngọc H) và bà Nguyễn Thị H 

có quan hệ nam nữ bất chính, nên vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2017, 

tại cầu Ba Long thuộc ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau, bị cáo Ngọc H đã dùng lưỡi 

lam là hung khí nguy hiểm rạch 03 nhát vào mặt gây thương tích cho bà Thị H với tỷ lệ 

giám định là 12%. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với các chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. 

Với hung khí và tỷ lệ thương tật như trên, thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới 

Bình truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật 

hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Hnh vi của bị cáo trong vụ án này thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng, trực 

tiếp xâm phạm về sức khỏe của công dân, làm mất an ninh trật tự của địa phương, gây 

bất bình trong dư luận xã hội. Người bị hại là phụ nữ, vị trí mà bị cáo gây thương tích 

cho họ có nhiều ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Do đó, cần phải xử lý thật nghiêm khắc đối với 

bị cáo. 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ 

sau đây cho bị cáo: Đã bồi thường được toàn bộ thiệt hại; thành khẩn khai báo; ăn năn 

hối cải; bị cáo có trình độ văn hóa thấp nên hạn chế về mặt nhận thức; người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự và các đặc điểm nhân thân của bị cáo, xét đề nghị về mức hình phạt của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình tại phiên tòa là có cơ sở. Hội đồng xét 

xử cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để có thời gian cải tạo thành 

người tốt cũng như phòng ngừa chung. Tuy nhiên, về mức hình phạt, khoản 2 Điều 104 

của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

37/2009/QH12 nặng hơn so với khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14. Nên theo Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 

số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và 
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về hiệu lực thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức điều tra 

hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, để xem 

xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. 

Về trách nhiệm dân sự đã được giải quyết xong trong giai đoạn điều tra. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại cho người bị hại 01 nón bảo hiểm. 

Về án phí hình sự: Bị cáo phải chịu. 

 Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 của 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, phạt bị cáo 

Ngọc H 02 năm tù (hai năm tù), cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 năm (bốn 

năm) tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện T, 

tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi 

nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Căn cứ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho bà Nguyễn Thị H 

01 mũ bảo hiểm (đã qua sử dụng), trên mũ có dòng chữ DEMEN, quai mũ bị đứt một 

dây. 

Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình đang quản lý 

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/10/2017). 

Căn cứ Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

Nơi nhận:                           

- VKS nd huyện Thới Bình;             
- Công an huyện Thới bình; 

- Thi hành án hình sự; 

- Phòng KTNV&THA TAnd tỉnh Cà Mau; 

- Chi cục THA dân sự huyện Thới Bình; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại;    

- Lưu hồ sơ vụ án.                 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quế 
 


